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Bảng quy đổi điểm IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 
và Khung tham chiếu CEFR
intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr
Bảng đối chiếu hiện hành theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 31/05/2026, về 
Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam và tương quan với CEFR. Nguồn chính thức được xác 
minh công bố khung gồm Tiền Bậc 1 và Bậc 1–6; các khoảng điểm IELTS, TOEFL iBT và TOEIC dưới 
đây chỉ ghi nhận những mức được nguồn tra cứu xác định trực tiếp.
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ĐIỂM NỔI BẬT

IELTS OVERALL MỨC C2

8.5
band trở lên
Band 8 là mức biên

TOEFL IBT TỔNG ĐIỂM MỨC C2

6
điểm trên thang 1–6
Bài thi từ 21/01/2026

KHUNG VIỆT NAM BẬC 6

C2
bậc CEFR

DỮ LIỆU

KNLNNVN_PRE_BAC_1
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_1
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_2
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_3
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_4
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_5
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

KNLNNVN_BAC_6
Thời điểm công bố: 2026-04-15   ·   Địa bàn: Việt Nam

IELTS_CEFR_B2
Địa bàn: Quốc tế
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IELTS_CEFR_C1
Địa bàn: Quốc tế

IELTS_CEFR_C2
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_A1
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_A2
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_B1
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_B2
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_C1
Địa bàn: Quốc tế

TOEFL_IBT_CEFR_C2
Địa bàn: Quốc tế

TOEIC_CEFR_A1
Địa bàn: Quốc tế

TOEIC_CEFR_A2
Địa bàn: Quốc tế

TOEIC_CEFR_B1
Địa bàn: Quốc tế

TOEIC_CEFR_B2
Địa bàn: Quốc tế

TOEIC_CEFR_C1
Địa bàn: Quốc tế
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Bộ Giáo dục và Đào tạo — Quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quan-ly/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1420
Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo — Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/ban-hanh-khung-nang-luc-ngoai-ngu-dung-cho-viet-nam-253.html
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT và Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho 
Việt Nam
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-33-2026-tt-bgddt-469407.htm
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực 
ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
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https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217873
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo — Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT: Ban hành Khung năng lực 
ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217873&orggroupid=4&pageid=27160
Educational Testing Service (ETS) — TOEFL iBT Score Scale Update: 1–6 Score Guide
https://www.eu.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html
IELTS Partners — IELTS and the CEFR
https://ielts.org/organisations/ielts-for-organisations/compare-ielts/ielts-and-the-cefr
Educational Testing Service (ETS) — Mapping the TOEIC Tests on the CEFR
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf
IELTS Partners — Everything you need to know about IELTS and the CEFR
https://ielts.org/news-and-insights/everything-you-need-to-know-about-ielts-and-the-cefr
Educational Testing Service (ETS) — TOEFL Score Scale Update: A Guide for Institutions
https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT: Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt 
Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217873&pageid=27160&typegroupid=6
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